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Hà Nội, ngày  04  tháng  6  năm  2001


QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước


CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/01/1990;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 28/11/1996 của Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/07/1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Nghị định số 17/2000/NĐ-CP ngày 26/5/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chứng khoán; 

- Theo đề nghị của Chánh Thanh tra và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 29/QĐ-UBCK ngày 08/07/1997 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:

· Như điều 3;

· Chủ tịch, các PCT  UB;

· Các Uỷ viên kiêm nhiệm UBCKNN;

· Thanh tra Nhà nước;

· Ban TCCB-CP;

· Lưu VP, Thanh tra, TCCB-ĐT. 
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QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

CỦA THANH TRA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2001/QĐ-UBCK ngày  04/6/ 2001

của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nướcc)

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) là tổ chức thanh tra Nhà nước chuyên ngành về chứng khoán và thị trường chứng khoán, có chức năng thanh tra việc chấp hành pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, nhằm đảm bảo cho hoạt động của thị trường chứng khoán được an toàn, công bằng, công khai, có hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Điều 2. Thanh tra UBCKNN thuộc tổ chức bộ máy của UBCKNN, chịu sự chỉ đạo của Chủ tịch UBCKNN trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức và nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Nhà nước và thực hiện mối quan hệ khác với Thanh tra Nhà nước theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Thanh tra UBCKNN có con dấu riêng.

Điều 3. Điều hành hoạt động của Thanh tra UBCKNN là Chánh Thanh tra; giúp việc Chánh Thanh tra có một số Phó Chánh Thanh tra. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra do Chủ tịch UBCKNN đề nghị Tổng Thanh tra Nhà nước trình Thủ tướng quyết định. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Chánh Thanh tra do Chủ tịch UBCKNN quyết định.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Thanh tra viên về chứng khoán thực hiện theo các quy định của pháp luật thanh tra hiện hành.

Chương II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thanh tra UBCKNN:

1. Thanh tra UBCKNN thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thanh tra chứng khoán được quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 17/2000/NĐ-CP ngày 26/05/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chứng khoán;

2. Tham gia xét duyệt hồ sơ cấp giấy phép hoạt động cho các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán, giấy phép đăng ký niêm yết chứng khoán trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán cho các công ty cổ phần.

Điều 5. Tổ chức bộ máy của Thanh tra UBCKNN gồm:

1. Phòng Thanh tra xét Khiếu tố và Tổng hợp (gọi tắt là Phòng Tổng hợp);

2. Phòng Thanh tra các Trung tâm giao dịch chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán (gọi tắt là Phòng Thanh tra 1);

3. Phòng Thanh tra các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư, tổ chức lưu ký chứng khoán, ngân hàng giám sát (gọi tắt là Phòng Thanh tra 2);

4. Phòng Thanh tra các tổ chức phát hành chứng khoán để niêm yết tại thị trường giao dịch tập trung (gọi tắt là Phòng Thanh tra 3);

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chánh Thanh tra:

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn đwocj quy định tại Điều 12 của Nghị định số 17/2000/NĐ-CP ngày 26/05/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chứng khoán.

2. Quyết định chương trình công tác, kế hoạch và biện pháp thực hiện công tác của Thanh tra UBCKNN trong từng thời gian và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBCKNN về các mặt công tác của Thanh tra UBCKNN;

3. Quản lý, bố trí phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, nhận xét, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng và bồi dưỡng cán bộ, công chức của Thanh tra UBCKNN theo thẩm quyền quy định;

4. Được quyền yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc UBCKNN cử người tham gia hoạt động thanh tra khi cần thiết, sau khi được Chủ tịch UBCKNN chấp thuận;

5. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thanh tra chứng khoán và thị trường chứng khoán;

6. Thừa lệnh Chủ tịch UBCKNN ký các văn bản hướng dẫn, giải thích hoặc công văn trong lĩnh vực thanh tra theo thẩm quyền;

7. Tham dự các cuộc họp do Chủ tịch UBCKNN triệu tập.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chánh Thanh tra:

1. Giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo và điều hành một số mặt công tác và đơn vị công tác của Thanh tra theo sự phân công của Chánh Thanh tra; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

2. Khi Chánh Thanh tra vắng mặt, một Phó Chánh Thanh tra được uỷ quyền điều hành hoạt động của Thanh tra, chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết trong thời gian được uỷ quyền và báo cáo lại khi Chánh Thanh tra có mặt.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra viên chứng khoán:

Nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ đối với Thanh tra viên chứng khoán được quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 của Nghị định số 17/2000/NĐ-CP ngày 26/05/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành về thanh tra viên.

Chương III: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 9. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Chủ tịch UBCKNN quyết định.
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